
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH GIA

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện Bình Gia)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Hộ khẩu thường trú
(xã, huyện, tỉnh)

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ (hoặc văn bằng 2)
Đăng ký
thi ngoại

ngữ

Ưu tiên Vị trí đăng ký dự
tuyển

Đơn vị đăng ký dự
tuyển

Bản
cam kết

Số điện thoại
để báo tin Ghi chú

Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành
đào tạo

Hệ đào tạo Kết quả
tốt

nghiệp

Ngoại
ngữ Tin học Tiếng

Dân tộc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I UBND thị trấn Bình Gia (Tuyển dụng: 01 công chức Tài chính - Kế toán

1 1 Nông Thị Bích Hằng 29-02-1996 Nùng
Xã Điềm He,

huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Toefl Itp CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn
 Bình Gia 0886.556.396

2 2 Nông Thị Hạnh 03-09-1999 Tày
Thị trấn Bình Gia,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Giỏi DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn
 Bình Gia 0965.127.400

3 3 Hoàng Thiên Trung 16-09-1997 Tày
Xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Tài chính -
ngân hàng Chính quy Trung

 bình DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn
 Bình Gia 0981.783.983

4 4 Đỗ Kiến Tuấn 02-12-1998 Nùng
Thị trấn Bắc Sơn,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán công Chính quy Trung
 bình DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn

 Bình Gia 0978.031.264

5 5 Hoàng Bích Tuyên 30-09-1989 Tày
Thị trấn Bình Gia,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Tiếng
anh CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn

 Bình Gia 0389.211.989

6 6 Mông Trường Giang 28-10-1988 Nùng
Thị trấn Bình Gia,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Vừa làm
vừa học Khá DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn

 Bình Gia 0962.672.102

7 7 Lê Thị Thu Thảo 21-12-1989 Tày
Xã Đồng Ý,

huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán doanh
nghiệp

Vừa làm
vừa học

Trung
 bình DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn

 Bình Gia 0815.368.282

8 8 Dương Anh Tuấn 02-12-1994 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán doanh
nghiệp Chính quy Trung

 bình Toeic CB Tiếng
 Tày DTTS Tài chính - Kế toán UBND thị trấn

 Bình Gia 0988.096.994

9 9 Nguyễn Thị Quyên 19-10-1991 Kinh
Xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Vừa học
vừa làm Khá Tiếng

 Anh Tài chính - Kế toán UBND thị trấn
 Bình Gia 0397.030.878

II UBND xã Hoa Thám (Tuyển dụng 03: 01 công chức Văn phòng - Thống kê; 02 công chức ĐC, NN, XD và MT)

Văn phòng - Thống kê
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10 1 Lý Văn Trọng 06-04-1985 Nùng
Xã Minh Khai,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Kinh tế Vừa làm
 vừa học Khá CB

DTTS
Đề án
 500

Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0355.323.959

11 2 Hoàng Thị Yến 18-11-1993 Sán chỉ
Xã Hội Hoan,

 huyện Văn Lãng,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà nước Chính quy Trung
 bình khá

Tiếng
anh B B DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0978.273.698

12 3 Phùng Thị Huế 28-04-2000 Nùng
Xã An Sơn,

 huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Hành chính
văn phòng Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0349.637.929

13 4 Hoàng Trung Kiên 21-09-1997 Tày
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0326.055.599

14 5 Nguyễn Hồng Hạnh 25-04-1998 Nùng
Xã Thành Hòa,

 huyện Văn Lãng,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0339.335.579

15 6 Phạm Ngọc Sơn 11-09-1985 Nùng

Thị trấn Đồng
Đăng,

 huyện Cao Lộc,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Vừ làm
 vừa học

Tiếng
anh B B DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0904.110.985

16 7 Hoàng Thị Ngon 10-05-1998 Nùng
Xã Thiện Thuật,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0387.317.063

17 8 Lục Hải Yến 30-12-1992 Nùng
Xã Yên Lỗ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý kinh tế Chính quy Trung
 bình IC3 DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0388.653.192

18 9 Dương Thần Hùng 20-05-1992 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý kinh tế Chính quy Trung
 bình DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0356.414.226

19 10 Hoàng Thị Huyền 07-06-1996 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý công Chính quy Trung
 bình khá

Tiếng
anh B B DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0961.737.996

20 11 Hoàng Văn Hành 20-03-1991 Tày
Xã Mông Ân,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Cử tuyển Trung
bình

Tiếng
anh B

Văn
 phòng

Cử
tuyển
DTTS

Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0904.113.747

21 12 Lý Văn Hoàng 26-06-1998 Nùng
Xã Yên Lỗ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Trung
bình CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0373.237.909

22 13 Bàn Thị Bé 09-04-1994 Dao
Xã Thiện Thuật,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị nhân lực Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0334.405.940

23 14 Hoàng Văn Phú 06-06-2000 Nùng
Xã Thiện Long,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà
nước Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0357.615.621
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24 15 Lý Thị Loan 03-04-2000 Nùng
Xã Quý Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0348.639.726

25 16 Dương Thị Phương Quỳnh 27-05-1995 Tày
Xã Long Đống,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị nhân lực Chính quy Khá DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0376.386.660

26 17 Hoàng Thị Ly 28-08-2001 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị văn
phòng Chính quy Khá DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0383.397.104

27 18 Triệu Văn Xuân 15-11-1994 Dao
Xã Tân Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị nhân lực Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0865.898.622

28 19 Nông Thu Hằng 04-06-1998 Tày

P Tam Thanh,
 TP Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn Đại học Luật Chính quy Khá DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám 0388.918.046

29 20 Hoàng Thị Phương Thúy 15-10-1994 Tày
Xã Tri Lễ,

 huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị văn
phòng Chính quy Khá DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0366.768.395

30 21 Hoàng Bích Nhạc 05-08-1989 Nùng
Xã Liên Hội,

 huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Kinh tế Chính quy Khá Tiếng
anh B CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0348.640.892

31 22 Ngô Thanh Hằng 27-09-1999 Tày
Xã Đề Thám,

 huyện Tràng Định,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Giỏi CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0987.141.950

32 23 Ma Thị Ban 26-10-1997 Nùng
Xã Thiện Thuật,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0876.893.883

33 24 Hoàng Công Điệp 25-01-1989 Tày
Xã Long Đống,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý kinh tế Chính quy Trung
bình

Tiếng
anh B B DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0355.899.666

34 25 Hoàng Thị Cầm 12-11-1995 Tày
Xã Mông Ân,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà
nước Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0389.423.161

35 26 Hoàng Thị Chiều 17-02-1998 Tày
Xã Hữu Lễ,

 huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật kinh tế Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hoa Thám x 0364.222.998

ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Xây dựng, Giao thông, Thủy lợi)

36 1 Tô Văn Sứng 08-05-1996 Nùng
Xã Hoàng Văn Thụ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kỹ thuật công
 trình thủy Chính quy Khá Tiếng

anh A2 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0983.852.328
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37 2 Hoàng Văn Đại 14-05-1993 Nùng
Xã Yên Lỗ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kỹ thuật công
 trình xây dựng Cử tuyển Trung

bình
Tiếng
anh B CB

Cử
tuyển
DTTS

ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám 0367.025.384

38 3 Hoàng Văn Chài 12-08-1996 Nùng
Xã Quý Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Công nghệ kỹ
thuật xây dựng
cầu đường bộ

Chính quy Trung
bình DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0374.218.625

ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Nông, Lâm nghiệp)

39 1 Hoàng Thị Huyến 20-04-1992 Nùng
Xã Sơn Thành,
 huyện Na Rì,
 tỉnh Bắc Kạn

Đại học Phát triển
nông thôn Chính quy Khá Tiếng

anh A2 IC3 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0332.355.592

40 2 Nông Thị Trang 08-09-1995 Tày
Xã Mỹ Phương,

huyện Ba Bể,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Phát triển
nông thôn Chính quy Giỏi Toefl Itp IC3 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0973.004.586

41 3 Đinh Quang Hợp 05-03-1998 Tày
Xã Vân Trình,

huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng

Đại học Quản lý tài
nguyên rừng Chính quy Trung

bình Toefl Itp CB DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0363.000.510

42 4 Nông Văn Lưu 19-10-1992 Tày
Xã Hưng Đạo,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lâm nghiệp Chính quy Trung
bình Toefl Itp IC3 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0988.157.315

43 5 Hoàng Văn Cường 29-08-1997 Tày
Xã Mông Ân,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế
nông nghiệp Chính quy Trung

bình
Tiếng

anh A2 IC3 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0918.334.622

44 6 Dương Đức Lộc 28-10-1995 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế
nông nghiệp Chính quy Trung

bình Toefl Itp IC4 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám 0329.878.111

45 7 Nông Văn Phòng 13-06-1989 Tày
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lâm nghiệp Vừa làm
 vừa học

Trung
bình khá

Tiếng
anh B B DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0336.557.668

46 8 Dương Văn Thao 23-09-1994 Tày
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Chăn nuôi thú y Chính quy Trung
bình CB DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hoa Thám x 0343.838.775

III UBND xã Hưng Đạo (Tuyển dụng 02: 01 công chức Văn phòng - Thống kê; 01 công chức ĐC, NN, XD và MT)

Văn phòng - Thống kê

47 1 Hoàng Văn Minh 15-10-1993 Tày
Xã Bình La,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà nước Cử tuyển
Trung
 bình
 khá

Toefl Itp CB
DTTS

Cử
tuyển

Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0333.883.365

48 2 La Vi Hoa 16-07-2000 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0353.597.927
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49 3 Triệu Ngọc Tăng 01-02-1996 Dao
Xã Vĩnh Yên,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0782.275.326

50 4 Triệu Thị Nhé 27-07-1996 Nùng
Xã Yên Lỗ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0343.199.696

51 5 Hoàng Thị Thảo 13-11-1999 Nùng
Xã Thiện Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0344.772.371

52 6 Lô Thị Hồng 11-10-1994 Nùng
Xã Thiện Long,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh B1

Văn
phòng DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0869.544.190

53 7 Vi Văn Tùng 10-08-1991 Nùng
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Dân sự Vừa làm
 vừa học

Trung
 bình DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0852.029.888

54 8 Vi Thị Duyên 30-08-1999 Tày
Xã Tân Văn,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Hành chính
văn phòng Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0373.261.063

55 9 Đinh Anh Tuấn 05-02-1989 Tày
Xã Hưng Đạo,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Học từ xa Khá Tiếng
anh B DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0349.372.511

56 10 Hoàng Thị Diệp 08-04-1998 Tày
Xã Quý Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh A2 IC3 DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0345.397.597

57 11 Triệu Thị Vân 20-09-1997 Nùng
Xã Hưng Đạo,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị văn
phòng Chính quy Khá Tiếng

anh A3 CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0342.585.961

58 12 Ma Thị Thu Hiền 22-02-1995 Nùng
Xã Chiến Thắng,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Kinh tế Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0984.436.181

59 13 Lành Thị Mến 03-11-1996 Tày
Xã Khe Mo,

 huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh A2 B DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0326.918.448

60 14 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25-09-2000 Tày
Xã Kim Lư,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Quản trị văn
phòng Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0373.163.069

61 15 Đàm Văn Nam 09-08-1998 Nùng
Xã Quang Trung,
huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0397.057.731

62 16 Đinh Thị Thu Điệp 18-11-2000 Tày
Xã Hưng Đạo,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Hành chính
văn phòng Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0362.111.629
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63 17 Hoàng Thị Phượng 24/81996 Nùng
Xã Chiến Thắng,
huyện Chi Lăng,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0388.410.233

64 18 Lâm Thị Thu Hoài 02-10-2000 Nùng
Xã Minh Khai,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0335.656.201

65 19 Lý Thị Hồng Liên 12-01-2001 Nùng
Xã Hồng Thái,

huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị văn
phòng Chính quy Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0347.121.829

66 20 Hoàng Thị Thúy 08-11-2000 Nùng
Xã Dương Sơn,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0355.517.569

67 21 Hoàng Trung Dũng 15-08-1996 Tày
Xã Tri Lễ,

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà
nước Chính quy Trung

bình CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0964.769.732

68 22 Nguyễn Thị Thủy 04-11-1997 Tày
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lưu trữ học Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0398.048.142

69 23 Mông Thị Phượng 20-02-1994 Nùng
Xã Hợp Thành,
 huyện Cao Lộc,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật Chính quy Khá Tiếng
anh B CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0985.701.910

70 24 Triệu Văn Liên 20-08-1993 Dao
Xã Vĩnh Yên,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Luật kinh tế Vừa làm
 vừa học Khá CB DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo x 0969.860.019

71 25 Nông Ngọc Oanh 10-02-1998 Nùng
Xã Thiện Long,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý nhà
nước Chính quy Trung

bình khá CB DTTS Văn phòng -
 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0384.832.339

72 26 Hoàng Duy Trường 15-10-1995 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản trị văn
phòng Chính quy Khá DTTS Văn phòng -

 Thống kê UBND xã Hưng Đạo 0338.255.456

ĐC, NN, XD và MT

73 1 Công Thị Hà Trang 30-01-1998 Nùng
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Địa chính
 môi trường Chính quy Khá IC3 DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hưng Đạo x 0372.734.580

74 2 Hoàng Ngọc Mai 17-08-2001 Tày
Xã Tân Tri,

 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Tiếng
anh B1 CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hưng Đạo x 0399.170.801

75 3 Lâm Quốc Tú 12-03-1995 Nùng
Xã Minh Khai,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá CB DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Hưng Đạo x 0989.706.319

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



76 4 Hoàng Thị Dư Phương 28-02-1998 Nùng
Xã Vân Trình,

huyện Thạch An,
tỉnh Cao Bằng

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Toefl Itp CB DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Hưng Đạo x 0364.582.727

77 5 Hoàng Văn Tâm 20-09-1995 Tày
Xã Hưng Đạo,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Địa chính
 môi trường Chính quy Trung

bình
Tiếng

anh A2 CB DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Hưng Đạo x 0333.738.317

78 6 Nông Văn Luận 06-10-1992 Nùng
Xã Hồng Phong,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Tiếng
anh A3 IC3 DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hưng Đạo 0967.636.992

79 7 Hoàng Quốc Cường 24-11-1994 Tày
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Trung
bình CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hưng Đạo x 0904.451.194

IV UBND xã Minh Khai (Tuyển dụng: 01 công chức ĐC, NN, XD và MT)

80 1 Lâm Quốc Tuấn 10-05-1994 Nùng
Xã Minh Khai,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản lý tài

nguyên và môi
trường

Chính quy Khá CB DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Minh Khai x 0966.734.397

81 2 Bế Hoàng Diễm 10-03-1996 Tày
Xã Hoàng Văn Thụ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Phát triển nông
thôn Chính quy Khá Tiếng

anh A2 CB DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Minh Khai x 0354.681.694

82 3 Lâm Văn Toán 16-04-1995 Nùng
Xã Quang Trung,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Kinh tế nông

nghiệp và phát
triển nông thôn

Chính quy Trung
bình CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Minh Khai x 0869.444.909

83 4 Dương Doãn Thành 02-01-1995 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Thú y Chính quy Trung
bình Toefl Itp IC3 DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Minh Khai x 0374.167.685

84 5 Đàm Quang Tuấn 08-10-1995 Nùng
Xã Thiện Thuật,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Phát triển nông
thôn Chính quy Khá Tiếng

anh A2 CB DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Minh Khai x 0399.809.444

85 6 Đặng Thị Mai 14-03-1995 Dao
Xã Vĩnh Yên,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Chăn nuôi thú y Chính quy Trung
bình CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Minh Khai x 0399.969.634

86 7 Hoàng Văn Thêm 27-07-1990 Nùng
Xã Vạn Thủy,

huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Nông học Chính quy Trung
bình

Tiếng
anh B B DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Minh Khai x 0384.477.746

87 8 Dương Thị Ngọc 30-06-1997 Tày
Xã Bắc Quỳnh,
huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Thú y Chính quy Khá Tiếng
anh CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Minh Khai x 0839.450.666

88 9 Hoàng Gia Lập 17-10-1993 Nùng
Xã Hồng Phong,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Phát triển nông
thôn Chính quy Trung

bình DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Minh Khai 0395.570.296
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89 10 Hoàng Thị Thuyên 17-12-1995 Nùng
Xã Dương Sơn,
huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn

Đại học Phát triển nông
thôn Chính quy Khá Tiếng

anh A2 IC3 DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Minh Khai x 0336.305.404

V UBND xã Tân Văn (Tuyển dụng: 01 công chức Tài chính - Kế toán)

90 1 Dương Minh Nguyệt 02-10-1989 Tày
Thị trấn Văn Quan,
 huyện Văn Quan,

 tỉnh Lạng Sơn
Đại học Kế toán Từ xa Trung

bình khá
Tiếng
anh B CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0919.553.683

91 2 Nông Thị Tuyết 16-04-1998 Nùng
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Trung
bình

Tiếng
anh A2 IC3 DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0366.969.303

92 3 Hoàng Thị Len 17-02-1989 Tày
Xã Long Đống,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Tiếng
anh DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0383.096.163

93 4 Nông Thị Thủy 18-08-1989 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0979.733.189

94 5 Nguyễn Thị Kim Ngọc 25-02-2000 Kinh
Thị trấn Bắc Sơn,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Tài chính ngân
hàng Chính quy Khá Tiếng

 Tày Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0395.951.862

95 6 Hoàng Thị Len 16-08-1989 Nùng
Xã Hoàng Văn Thụ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Tiếng
anh B B DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0379.825.065

96 7 Hoàng Hương Thơm 17-04-1991 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Trung
bình DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0914.856.622

97 8 Nông Thị Thắm 13-10-1991 Tày
Xã Tân Văn,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Khá Tiếng
anh

Văn
phòng DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0392.928.205

98 9 Hoàng Thị Mên 26-01-1997 Nùng
Xã Hồng Phong,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Giỏi CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Văn 0372.083.623

VI UBND xã Tân Hòa (Tuyển dụng: 01 công chức Tài chính - Kế toán)

99 1 Lý Văn Lâm 16-04-1990 Nùng
Xã Quang Trung,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán
Tổng hợp Giỏi Tiếng

anh B CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0963.038.258

100 2 Hoàng Văn Ba 17-03-1990 Nùng
Xã Quang Trung,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá Tiếng
anh B B DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa 0966.556.186

101 3 Lâm Thị Bé 18-10-2000 Nùng
Xã Minh Khai,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Xuất sắc DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 372.532.263
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102 4 Hoàng Phương Minh 02-10-1998 Tày
Xã Hưng Đạo,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Khá CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0828.765.168

103 5 Dương Thu Thủy 28-06-1994 Dao
Xã Vĩnh Yên,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán
Tổng hợp Chính quy Trung

 bình khá CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0965.038.018

104 6 Hoàng Thị Kim Thúy 10-12-1989 Tày
Xã Hoàng Văn Thụ,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Chính quy Trung
 bình khá DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa 0986.722.936

105 7 Hoàng Văn Lịch 19-04-1983 Nùng
Xã Tân Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán Vừa học
 vừa làm Khá CB Tiếng

Tày DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0979.752.258

106 8 Nguyễn Thị Tuyết 28-10-1991 Kinh
Thị trấn Bắc Sơn,
huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán ngân
hàng Chính quy Khá Tiếng

anh B C Tiếng
 Anh Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0983.552.983

107 9 Đàm Thị Luyến 17-10-1997 Nùng
Xã Thiện Thuật,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Khá DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa 0916.625.138

108 10 Hoàng Thị Kim Tuyết 19-12-1997 Tày
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán tổng hợp Chính quy Trung
 bình

Tiếng
anh A2 CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0388.158.035

109 11 Lâm Thị Quyên 15-05-1999 Nùng
Xã Hoa Thám,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kế toán doanh
nghiệp Chính quy Khá CB DTTS Tài chính - Kế toán UBND xã Tân Hòa x 0832.119.932

VII UBND xã Hồng Thái (Tuyển dụng 02 công chức ĐC, NN, XD và MT)

ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Địa chính, Môi trường)

110 1 Nguyễn Mạnh Khôi 23-06-1981 Kinh
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý đất đai Chính quy Trung
 bình

Tiếng
anh B CB Tiếng

 anh
ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hồng Thái 0968.240.092

111 2 Hoàng Thị Ngọc Mai 29-04-1995 Tày
Xã Tân Văn,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản lý tài

 nguyên và môi
 trường

Chính quy Khá Toefl Itp IC3 DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Hồng Thái 0392.616.289

112 3 Hoàng Xuân Thủy 23-08-1995 Tày
Xã Bình La,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản lý tài

 nguyên và môi
 trường

Chính quy Khá Tiếng
anh A2 CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hồng Thái 0978.418.394

113 4 Lâm Tuyết Lê 03-01-1996 Nùng
Xã Hồng Thái,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Quản lý tài

 nguyên và môi
 trường

Chính quy Khá Tiếng
anh B1 CB DTTS ĐC, NN, XD và

MT UBND xã Hồng Thái 0984.493.196

114 5 Dương Thị Hạnh 20-09-1993 Tày
Thị trấn Bắc Sơn,
 huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Đại chính môi
trường Chính quy Khá Tiếng

anh A2 IC3 DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Hồng Thái 0974.829.993
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115 6 Nguyễn Thị Tố Quyên 17-08-1995 Nùng
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Khoa học môi
trường Chính quy Trung

 bình
Tiếng

anh A3 IC4 DTTS ĐC, NN, XD và
MT UBND xã Hồng Thái 0886.199.832

ĐC, NN, XD và MT (Phụ trách Nông nghiệp)

116 1 Long Minh Tuấn 12-10-1996 Nùng
Xã Hồng Thái,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Kỹ thuật

 công trình
 xây dựng

Chính quy Trung
 bình DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0327.121.096

117 2 Từ Thị Thảo 08-12-1994 Nùng
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lâm sinh Chính quy Khá Tiếng
anh B B DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0367.206.526

118 3 Lưu Thị Thùy 28-02-1996 Nùng
Xã Tân Hòa,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế
nông nghiệp Chính quy Giỏi CB DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0366.163.262

119 4 Hoàng Văn Vĩnh 04-07-1998 Nùng
Xã Thiện Thuật,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Chăn nuôi thú y Chính quy Trung
 bình DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0376.051.512

120 5 Hoàng Thị Hải Lý 06-04-1996 Tày
Xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học
Kỹ thuật nông
nghiệp và phát
triển nông thôn

Chính quy Trung
 bình

Tiếng
anh IC3 DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0389.387.403

121 6 Hoàng Trường Quân 06-05-1987 Nùng
Xã Liên Hội,

 huyện Văn Quan,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lâm học Vừa làm
vừa học

Trung
 bình khá

Tiếng
anh DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0918.316.569

122 7 Hoàng Văn Định 15-02-1990 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Quản lý tài
nguyên rừng Chính quy Trung

bình
Tiếng
anh B B DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0356.115.897

123 8 Vi Tiến Hưng 18-03-1989 Tày
Xã Long Đống,
huyện Bắc Sơn,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lâm nghiệp Vừa làm
vừa học Khá Tiếng

anh B B DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0868.830.088

124 9 Hoàng Thị Say 11-07-1991 Dao
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Lâm nghiệp Vừa làm
vừa học Khá DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0988.076.210

125 10 Triệu Văn Hương 06-02-1992 Nùng
Xã Vĩnh Yên,

 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Kinh tế
nông nghiệp Cử tuyển Trung

bình B
Cử

tuyển
DTTS

ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0347.491.888

126 11 Phùng Thị Hảo 04-08-1989 Nùng
Xã Gia Miễn,

 huyện Văn Lãng,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Phát triển nông
thôn Chính quy Trung

bình DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0347.829.937

127 12 Hoàng Minh Khải 17-07-1991 Tày
Thị trấn Bình Gia,
 huyện Bình Gia,
 tỉnh Lạng Sơn

Đại học Trồng trọt Chính quy Khá Tiếng
anh B

Văn
phòng DTTS ĐC, NN, XD và MT UBND xã Hồng Thái 0359.820.970
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